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HƯỚNG DẪN  

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn như sau: 

I. Các căn cứ khi xét thi đua 

1. Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 Luật thi đua, khen thưởng (sau 

đây gọi tắt là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022); 

2. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt 

là Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ); 

3. Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ Quy 

định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ); 

4. Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

đối với ngành Giáo dục; 

5. Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo được 

ban hành kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

6. Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;  

7. Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng 

trên địa bàn huyện Châu Thành; 

8. Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của các khối thi đua GDMN, 

GDTH, GDTHCS … được ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 

19/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.  

II. Về nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng  

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, 
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Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 1 Thông tư số 

01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

III. Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng 

Thực hiện theo quy định của các văn bản nêu tại Mục I, trong đó lưu ý 

một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:  

1. Danh hiệu thi đua 

1.1. Đối với cá nhân 

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

- Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2022. 

- Không quy định tỉ lệ %, thực hiện xét theo quy định tại khoản 7 Điều 

30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

1.2. Đối với tập thể 

a) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

b) Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

c) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

* Tỉ lệ xét danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” như sau 

- Đơn vị trường học được bình chọn dẫn đầu Khối Thi đua do tỉnh tổ 
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chức: Được đề nghị tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không 

quá 60% số lượng tập thể được công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động tiên 

tiến”; 

- Đơn vị trường học được bình chọn xếp hạng nhì, ba trong Khối Thi đua 

do tỉnh tổ chức: Được đề nghị tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất 

sắc” không quá 40% số lượng tập thể được công nhận Danh hiệu hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến”; 

- Đơn vị trường học còn lại: Được đề nghị tặng thưởng Danh hiệu “Tập 

thể Lao động xuất sắc” không quá 20% số lượng tập thể được công nhận Danh 

hiệu hiệu “Tập thể lao động tiên tiến"; 

- Riêng các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: UBND các 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào thứ hạng của các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo trong Khối Thi đua để đề nghị tỉ lệ công nhận Danh hiệu hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc” theo tỉ lệ tương ứng như trên. 

d) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

2. Hình thức khen thưởng 

a) Huân chương Độc lập các hạng. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36, khoản 3 Điều 37 và khoản 

3 Điều 38 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

b) Huân chương Lao động các hạng. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 42, Điều 43 và 

Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

c) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”. 

Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm e khoản 4 Điều 73 Luật 

Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

d) “Bằng khen của UBND tỉnh”. 

Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều 74 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

* Tỷ lệ xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen 

thưởng theo công trạng như sau 

- Đơn vị trường học được bình chọn dẫn đầu Khối Thi đua do tỉnh tổ chức: 

được xét đề nghị không quá 15% tổng số người lao động của đơn vị được xếp loại 

chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Đơn vị trường học được bình chọn xếp hạng nhì, ba trong Khối Thi đua do 
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tỉnh tổ chức: được xét đề nghị không quá 10% tổng số người lao động của đơn vị 

được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Đơn vị trường học còn lại: được xét đề nghị không quá 5% tổng số người lao 

động của đơn vị được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

e) “Giấy khen” 

Thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2022. 

IV – Về quy trình xét và đề nghị công nhận 

Thực hiện đúng theo phần C: Quy trình xét và công nhận của Quy định về 

tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của các khối thi đua GDMN, GDTH, GDTHCS … được 

ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện:  

1. Các trường thực hiện đúng quy định bước 1, 2 của quy trình;  

2. Bước 3: Khối thi đua họp xét. PGDĐT giao cho Khối trưởng các khối thi 

đua triệu tập các thành viên của khối họp xét thi đua của khối (Địa điểm Phòng 

GDĐT, thời gian họp xét trước ngày 15/6/2024). Khối trưởng các khối thi đua hoàn 

thành hồ sơ nộp phòng GDĐT. Phòng GDĐT trình HĐTĐ-KT huyện xét. 

3. Bước 4: HĐTĐ-KT huyện xét và đề nghị Chủ tịch UBND huyện quyết định 

công nhận, khen thưởng. 

* Về danh hiệu Tập thể: Hiệu trưởng căn cứ vào tiêu chuẩn danh hiệu thi đua 

của các khối thi đua GDMN, GDTH, GDTHCS … được ban hành kèm theo Quyết 

định số 909/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện và phụ lục 1,2,3 

có điều chỉnh, bổ sung cho năm học năm học 2023 - 2024 để tự chấm điểm. (Phụ lục 

kèm theo) 

V – Về hồ sơ: (Thực hiện theo Chương IV: Hồ sơ đề nghị của Quy chế về 

công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo được ban hành kèm theo 

Quyết định số 4946/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo).  

A. Hồ sơ nộp về Khối trưởng khối thi đua (01 bộ) và Hội đồng TĐKT 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (01 bộ), gồm 

1/ Hồ sơ đề nghị xét các danh hiệu thi đua theo các mẫu quy định tại Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP 

+ 1 tờ trình đề nghị xét các danh hiệu thi đua. (Mẫu 01) 

+ 1 Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT đơn vị. (Biên bản phải thể hiện kết 

quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng trong 

trường hợp đề nghị các danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cơ sở”) 

+ 1 danh sách cá nhân đạt LĐTT(mẫu file excel) .  
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+ 1 danh sách đề nghị xét các danh hiệu cá nhân CSTĐ Tỉnh, CSTĐCS (mẫu 

file excel). 

+ 1 bản tự chấm điểm thi đua của đơn vị theo thang điểm thi đua của khối thi 

đua. 

+ 1 bản báo cáo thành tích đơn vị nếu là LĐXS, 1 bản thành tích đơn vị nếu là 

LĐTT (Mẫu 02). Báo cáo thành tích phải đóng thành tập, có bìa và đóng dấu giáp lai 

của trường. 

+ 1 bản báo cáo thành tích cá nhân CSTĐ Tỉnh, 1 bản CSTĐCS, LĐTT cho 

mỗi cá nhân (Mẫu 03). Báo cáo thành tích phải đóng thành tập, có bìa và đóng dấu 

giáp lai của trường.  

2/ Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen theo các mẫu quy định tại Nghị định 

số 98/2023/NĐ-CP 

+ 1 tờ trình đề nghị xét tặng Bằng khen của Hội đồng TĐKT đơn vị (Mẫu 01). 

+ 1 Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT đơn vị  

+ 1 bản báo cáo thành tích đơn vị (Mẫu 02) hoặc cá nhân đề nghị xét tặng 

Bằng khen (Mẫu 03).  

+ 1 danh sách đề nghị xét tặng Bằng khen của đơn vị và cá nhân (mẫu file 

excel) . 

Tất cả các hồ sơ trên được thực hiện trên khổ giấy A4 và bỏ vào túi hồ sơ.  

(Hội đồng TĐKT Phòng Giáo dục và Đào tạo không nhận những hồ sơ khác 

khổ giấy trên và không có túi hồ sơ) . 

3/ Lưu ý về các loại hồ sơ 

a. Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của đơn vị 

- Có thể hiện TS VCQL, GV,NV của toàn trường 

- Có thể hiện xếp loại A, B … đối với tất cả thành viên trong trường theo 

chuẩn thi đua của đơn vị đã được Hội nghị Viên chức – người lao động thông qua. 

- Thể hiện kết quả xét - bình chọn đề nghị công nhận danh hiệu thi đua đối với 

từng cá nhân.  

b. Tờ trình về việc đề nghị xét công nhận danh hiệu thi đua năm học 2023 

- 2024 và Bằng khen (theo mẫu)  

Trong tờ trình này cần lưu ý có thể hiện: 

- TS VCQL, GV, NV của toàn trường: 

I/. DANH HIỆU THI ĐUA 

- Danh hiệu trường: 
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- Danh hiện cá nhân: Các cá nhân phải được ghi theo thứ tự ưu tiên. 

II/. HÌNH THÚC KHEN THƯỞNG 

Chỉ ghi khi có đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng 

khen của Tỉnh. 

c. Các loại hồ sơ khác kèm theo 

Đặc biệt lưu ý Mục c, Điều 5 Luật thi đua số 6/2022: Nguyên tắc thi đua, 

khen thưởng 

Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không 

khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến 

đâu khen thưởng đến đó. 

* Đối với danh hiệu thi đua 

- TẬP THỂ (Đối với các đơn vị đề nghị danh hiệu tập thể (trường) Lao 

động tiên tiến hoặc (trường) Lao động xuất sắc) 

Phải nộp kèm theo: 1 bản photocopy giấy chứng nhận các danh hiệu hoặc xếp 

loại của Chi bộ, Đoàn TNCS HCM, Liên Đội, Chi hội Chữ thập đỏ, Công đoàn, 

trường học an toàn.... 

- CÁ NHÂN  

+ Ghi rõ chức vụ, công việc được giao (Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; GV 

dạy môn …?, GV dạy lớp …? GV chuyên …?, nhân viên …?). Đề nghị công nhận 

danh hiệu gì?  

+ Đối với CSTĐ cấp tỉnh: Bản thành tích cá nhân phải thể hiện thành tích 3 

năm học: 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 và phải nộp kèm theo bản 

photocopy giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và thông báo kết quả 

đánh giá viên chức các năm học trên. (không được kẹp minh chứng về Đảng và những 

minh chứng ngoài tiêu chuẩn quy định về CSTĐ tỉnh)  

+ Đối với CSTĐ cơ sở: Bản thành tích cá nhân phải thể hiện thành tích 1 năm 

học: 2023 - 2024 và phải nộp kèm theo bản photocopy thông báo kết quả đánh giá 

viên chức năm học 2023 – 2024 hoặc Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở. 

 + Đối với LĐTT: Bản thành tích cá nhân năm học 2023 – 2024 và phải nộp 

kèm theo bản photocopy các giấy tờ minh chứng kết quả đã đạt được, thông báo kết 

quả đánh giá viên chức năm học 2023 – 2024. 

- Các bản photocopy giấy chứng nhận thi đua, bằng khen, giấy khen, thông 

báo kết quả đánh giá viên chức các năm học trên, sắp xếp theo từng loại, từng năm 

học (năm sau thì xếp trước) đóng chung với báo cáo thành tích. 

* ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
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* Đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: hồ sơ nộp phải thực hiện 

thành 4 bộ riêng, mỗi bộ gồm:  

- 1 bản báo cáo thành tích thực hiện theo mẫu 02 hoặc 03 của Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP kết hợp với tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của các năm học, nội dung 

thành tích phải thể hiện thành tích của 5 năm học từ  2019- 2020, 2020- 2021, 2021- 

2022, 2022-2023 và 2023- 2024. 

- Các bản photocopy giấy chứng nhận thi đua, bằng khen, giấy khen đã đạt 

được trong các năm học trên, thông báo kết quả đánh giá viên chức các năm học trên 

sắp xếp theo từng loại, từng năm học (năm sau thì xếp trước) không đóng chung với 

báo cáo thành tích.  

* Đối với Bằng khen của UBND tỉnh, hồ sơ nộp phải thực hiện thành 2 bộ 

riêng, mỗi bộ gồm:  

- 1 bản báo cáo thành tích thực hiện theo mẫu 02 hoặc 03 của Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP kết hợp với tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của các năm học, nội dung 

thành tích phải thể hiện thành tích của 2 năm học từ  2022- 2023 và 2023- 2024;  

- Các bản photocopy giấy chứng nhận thi đua, bằng khen, giấy khen đã đạt 

được trong các năm học trên, thông báo kết quả đánh giá viên chức các năm học trên, 

giấy tờ khác …  đóng chung với báo cáo thành tích. 

B. Hồ sơ Khối trưởng khối thi đua nộp về PGDĐT, gồm: 

1.1/ Hồ sơ đề nghị xét các danh hiệu thi đua: 

+  1 tờ trình đề nghị xét các danh hiệu thi đua của khối. 

+ 1 Biên bản họp xét của của khối thi đua. 

+ 1 danh sách Tập thể đạt LĐTT (mẫu file excel).  

+ 1 danh sách Tập thể đạt LĐXS(mẫu file excel) .  

+ 1 danh sách cá nhân đạt LĐTT(mẫu file excel).  

+ 1 danh sách đề nghị xét các danh hiệu cá nhân CSTĐCS (mẫu file excel). 

+ 1 danh sách đề nghị xét các danh hiệu cá nhân CSTĐ Tỉnh (mẫu file excel).  

+ 1 bản tự chấm điểm thi đua của các đơn vị theo thang điểm thi đua của khối 

thi đua. 

+ 1 bản tổng hợp điểm và đánh giá mức độ HTNV của các đơn vị trong khối 

(theo (mẫu file excel)) 

+  báo cáo thành tích của các đơn vị, cá nhân.  

1.2/ Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen:  

+ 1 bản báo cáo thành tích của đơn vị hoặc cá nhân đề nghị xét tặng Bằng 

khen. 



8 

 

   

+ 1 tờ trình đề nghị xét tặng Bằng khen của khối thi đua. 

+ 1 danh sách đề nghị xét tặng Bằng khen của khối thi đua (mẫu file excel). 

VI- Về thời gian nộp hồ sơ 

* Hồ sơ phải do Hiệu trưởng trực tiếp nộp cho Khối trưởng Khối thi đua và 

bộ phận Tổng hợp- Thi đua Phòng GDĐT trước ngày 12/6/2024. 

* Sau khi họp xét thi đua của khối xong thì Khối trưởng các Khối thi đua nộp 

tất cả các loại hồ sơ nêu trên về bộ phận Tổng hợp- Thi đua Phòng GDĐT ngày 

15/6/2024. 

* Lưu ý: 

- Tất cả các loại hồ sơ phải thực hiện bằng máy vi-tính, in trên 01 mặt giấy 

khổ A4. Các loại giấy chứng nhận nếu khổ lớn khi photocopy cũng phải thu nhỏ bằng 

giấy A4 để tiện việc lưu trữ. 

- Hồ sơ phải đúng mẫu, đủ các số liệu cần thiết, phải thể hiện đủ các yêu cầu 

về nội dung, đúng trình tự và phải bảo đảm tính chính xác, trung thực. 

Ngoài hồ sơ nộp bằng văn bản, các đơn vị vui lòng nộp kèm file: Tờ trình, 

biên bản họp xét, danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua, bằng khen (mẫu file excel)  

vào email: thtdpgddtct@gmail.com, cùng với thời gian nộp hồ sơ thi đua. 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ không nhận các hồ sơ nộp trễ hạn và 

không chịu trách nhiệm đối với các hồ sơ chưa đạt theo yêu cầu. 

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Đ/c Hoàng (phụ trách Thi đua); SĐT: 

0398.774.067. 

Trên đây là hướng công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023 – 2024, Lãnh 

đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành yêu cầu Hiệu trưởng các trường và Khối 

trưởng các Khối thi đua thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo chính xác, dân chủ, 

công bằng và công khai./. 

   Nơi nhận: 
- Các trường MN-MG, TH, THCS; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

mailto:thtdpgddtct@gmail.com
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UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG: ............................ 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:    / TTr-...... Châu Thành, ngày    tháng 5 năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

về việc đề nghị xét công nhận khen thưởng các danh hiệu thi đua  

năm học 2023 – 2024 

 

Kính gửi: Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo  

 

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng;  

Trường ___________________, kính trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng 

ngành Giáo dục và Đào tạo xét công nhận khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 

2023 – 2024 như sau: 

I / DANH HIỆU THI ĐUA  

1/ TẬP THỂ  

STT TẬP THỂ ĐƠN VỊ DANH HIỆU ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG 

NHẬN 

1 Trường ...(Ghi đầy đủ) 
Trường lao động tiên tiến (Lao động xuất 

sắc) 

2/ CÁ NHÂN 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC 

VỤ 

 

DANH HIỆU ĐÃ 

ĐẠT 02 NĂM 

HỌC VỪA QUA 

DANH HIỆU 

ĐỀ NGHỊ 

XÉT CÔNG 

NHẬN 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

1 Ông:  

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA 

Hiệu 

trưởng 
CSTĐCS CSTĐCS CSTĐ tỉnh 
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2 Bà:  

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA 

Tổng phụ 

trách Đội 
/ / CSTĐCS 

3 Bà:   
Giáo 

viên 
/ / LĐTT 

(Chức vụ chỉ ghi theo đúng các chức danh: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 

Giáo viên, Tổng phụ trách Đội,Chuyên trách PCGD, Phó Giám đốc TT HTCĐ (ghi 

tắt HTCĐ), NV Thư viện, NV Kế toán, NV Văn thư, NV Bảo vệ...) 

II / HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

 

ĐƠN VỊ HÌNH THỨC KHEN 

Trường ............................. . 

 

TT CÁ NHÂN CHỨC VỤ- ĐƠN VỊ 
HÌNH THỨC 

KHEN 

1 

Ông: Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG CHỮ IN 

HOA 

  

2 

Bà: Chữ In Thường , 

KHÔNG DÙNG CHỮ IN 

HOA 

  

III. TỔNG HỢP SỐ LIỆU 

- Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên toàn đơn vị:  100    trong đó: 

+ Cán bộ quản lý:  10  + Nhân viên:  20  + Giáo viên: 70 

a/. DANH HIỆU THI ĐUA 

 DANH HIỆU TẬP 

THỂ 

DANH HIỆU CÁ NHÂN 

Đơn vị 

Lao động 

tiên tiến 

Đơn vị 

Lao động 

xuất sắc 

Lao 

động 

tiên tiến 

CSTĐ 

CS 

CSTĐ 

tỉnh 

CSTĐ 

toàn 

quốc 

Số 

lượng 
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b/. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

 BK của Thủ tướng BK của Bộ GD-

ĐT 

BK của UBND tỉnh  

Tập thể    

Cá 

nhân 

   

   

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG: ............................ 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:    / BB-....... Châu Thành, ngày    tháng 5 năm 2024 

 

BIÊN BẢN 

(V/v họp xét thi đua năm học 2023 – 2024) 

(Trích)  

 

Thời gian: ……… giờ ……… phút ngày ……… tháng  5 năm 2024 

Địa điểm:  

Thành phần:  

Tổng số VCQL-GV-NV:  

Hội đồng thi đua khen thưởng (hoặc Tất cả VCQL-GV-NV) gồm: 

 

1.  - Hiệu Trưởng  - Chủ tịch Hội đồng 

2.  - P. Hiệu Trưởng - PCT Hội đồng 

3.  - Tổ trưởng CM - Thành viên 

4.  - Bí thư Đoàn - Thành viên 

5.  - TPT Đội - Thành viên 

6.   - Thành viên 

Nội dung: 

1. Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung thi đua và cách thức tiến hành họp xét 

thi đua. 

2. CTCĐ – PCT Hội đồng (hoặc từng cá nhân) thông qua bản tự nhận xét thi đua 

của từng cá nhân, có đánh giá của tổ chuyên môn (nếu có đánh giá từ TCM). 

3. Các thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng (hoặc tập thể VCQL -GV-

NV) cho ý kiến nhận xét đối với từng cá nhân VCQL-GV-NV trong đơn vị và bỏ phiếu 

đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở:  

3.1 Ý kiến: 

Ý kiến của………………………: ………………………….. 
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Ý kiến của………………………: ………………………….. 

…… 

       3.2. Hội đồng của đơn vị tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị công nhận danh hiệu thi 

đua cơ sở đối với cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các cá nhân đạt 

danh hiệu Lao động tiên tiến. Kết quả thống nhất cụ thể như sau: 

TT Họ và tên Danh hiệu 

thi đua (đề 

nghị) 

Số phiếu 

đạt/  tỉ lệ 

Ghi chú 

1 Ông: CSTĐ cơ sở 8/10- 80% Đạt 

2 Bà: CSTĐ cơ sở 7/10- 70% Không đạt 

4. Thống nhất xếp loại và đề nghị xét các danh hiệu thi đua theo thứ tự từ cao 

đến thấp như sau: 

4.1. Xếp loại thi đua: 

TT Họ và tên ND

1 

ND

2 

ND3 ND4 ND

…. 

Điểm 

….. 

TS 

điểm  

Xếp 

loại 

1          

2          

4.2. Đề nghị xét các danh hiệu thi đua: 

a. Xét theo tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.... được ban hành kèm theo Quyết định 

số 909/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện). Hội đồng thống nhất 

đề nghị xét các danh hiệu cao hơn.  Kết quả thống nhất cụ thể như sau: 

TT Họ và tên TS 

điểm  

Xếp 

loại 

Danh hiệu thi 

đua (đề nghị) 

Ghi chú 

1 Ông:   CSTĐCS  

2 Bà:   CSTĐCS  

3 Bà:   LĐTT  

b. Hội đồng của đơn vị tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị công nhận danh hiệu thi 

đua cấp tỉnh đối với cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các cá nhân đạt 

danh hiệu CSTĐ cơ sở. Kết quả thống nhất cụ thể như sau: 

TT Họ và tên Danh hiệu 

thi đua (đề 

nghị) 

Số phiếu 

đạt/  tỉ lệ 

Ghi chú 
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1 Ông: CSTĐ tỉnh 9/10- 90% Đạt 

2 Bà: CSTĐ tỉnh 8/10- 80% Không đạt 

4.2. Đề nghị tặng Bằng khen: (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen 

của UBND tỉnh, đối với các tập thể và cá nhân đủ điều kiện xét theo quy định tại 

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP kết hợp với tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.... được ban 

hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện)). Kết quả thống nhất cụ thể như sau: 

TT 
GIỚI 

TÍNH 

CÁ 

NHÂN 

CHỨC 

VỤ-ĐƠN 

VỊ 

(HT, 

P.HT, 

giáo viên, 

nhân 

viên) 

 

HÌNH THỨC  

TÓM TẮT  

Danh hiệu thi đua 

và hình thức khen 

thưởng đã đạt 

được 

Số 

phiếu 

đạt/  tỉ 

lệ 

1    Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

-01BK tỉnh năm 

2018 

-5 năm liền 

HTXSNV 

-(Danh hiệu thi 

đua 5 năm?) 

 

2    Bằng khen của 

UBND tỉnh 

-2 năm liền 

HTXSNV 

-(Danh hiệu thi 

đua 2 năm?) 

 

5. Tổng hợp số liệu: 

-TS cá nhân đạt danh hiệu LĐTT trở lên: ......../TS VCQL-GV-NV ......., tỷ lệ: 

.......%. 

-Trong đó: LĐTT: ......../TS CBGVNV ......., tỷ lệ: .......%. 

                  CSTĐ CS: ......../TS LĐTT ......., tỷ lệ: .......%. 

      CSTĐ tỉnh: ......../TS CSTĐCS ......., tỷ lệ: .......%. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: ..... (Tập thể ……, cá nhân ……..) 

- Bằng khen của UBND tỉnh: ..... (Tập thể ……, cá nhân ……..) 

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ..... (Tập thể ……, cá nhân ……..) 
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Biên bản kết thúc lúc ………… giờ ………… cùng ngày. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CÁC THÀNH VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng 

dấu) 
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UBND HUYỆN CHÂU THÀNH 

TRƯỜNG ….. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh - phúc 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 

NĂM HỌC 2023- 2024 

 1. TẬP THỂ  

Tập thể đơn vị Danh hiệu  

Trường …………….  Lao động tiên tiến  

 Lao động xuất sắc 

 Cờ thi đua của Chính phủ 

 Cờ thi đua cấp tỉnh 

2. CÁ NHÂN (Gồm các danh hiệu theo thứ tự Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở và Lao động Tiên tiến). 

ST

T 

 

Ông 

(bà) 

HỌ VÀ TÊN 

 

CHỨC VỤ, 

ĐƠN VỊ 

DANH HIỆU ĐÃ 

ĐẠT 02 NĂM HỌC 

VỪA QUA 
DANH 

HIỆU ĐỀ 

NGHỊ 2021-

2022 

2022-

2023 

1 
Bà 

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA 

Giáo viên 

Trường TH A 
CSTĐCS CSTĐCS 

CSTĐ 

tỉnh 

2 
Ông  

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA 

Hiệu trưởng 

Trường ……. / / CSTĐCS  

3 
Bà  

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA 

Tổng phụ 

trách Đội 

Trường ……. 
/ / CSTĐCS  

21 
Ông  

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA 

NV Bảo vệ 

Trường ……. / / LĐTT 

 Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT.  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                            

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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UBND HUYỆN CHÂU THÀNH 

TRƯỜNG ….. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh - phúc 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 2023- 2024 

 

1. Tập thể: 

ST

T 

TẬP THỂ ĐƠN VỊ HÌNH THỨC KHEN 

THƯỞNG 

TÓM TẮT  

Danh hiệu thi đua 

và hình thức khen 

thưởng đã đạt 

được 

1 Trường ………. Huân chương Lao động 

hạng III 

 

2 Trường ………. Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

3 Trường ………. Bằng khen của UBND 

tỉnh 

 

2. Cá nhân:  (Các hình thức khen thưởng gồm: Huân chương các loại, các 

hạng; bằng khen của Thủ tướng Chính phủbằng khen của UBND tỉnh) 

ST

T 

GIỚI 

TÍNH 
HỌ VÀ TÊN 

CHỨC 

VỤ-ĐƠN 

VỊ 

(HT, P.HT, 

giáo viên, 

nhân viên) 

 

HÌNH THỨC 

KHEN 

THƯỞNG 

TÓM TẮT  

Danh hiệu thi đua 

và hình thức khen 

thưởng đã đạt 

được 

1 

Bà 

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA Giáo viên 

Trường 

………. 

Huân chương 

Lao động hạng 

III 

-01BK tỉnh năm 

2011 

-01BK TTgCP 

2018 

-5 năm liền 

HTXSNV 
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-(Danh hiệu thi 

đua 5 năm?) 

2 

Ông  

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA 
Hiệu 

trưởng 

Trường 

………. 

Bằng khen của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

-01BK tỉnh năm 

2018 

-5 năm liền 

HTXSNV 

-(Danh hiệu thi 

đua 5 năm?) 

3 

Bà  

Chữ In Thường, 

KHÔNG DÙNG 

CHỮ IN HOA 

Tổng phụ 

trách Đội 

Trường 

………. 

Bằng khen của 

UBND tỉnh 

-2 năm liền 

HTXSNV 

-(Danh hiệu thi 

đua 2 năm?) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                            

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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